
Thời gian học Sáng: 7: 30 đến 11: 15

 Chiều: 13: 00 đến 16: 00

Ký hiệu phòng học các cơ sở: A-B-C thuộc Cơ sở 1: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ

D thuộc cơ sở 2:Đối diện cơ sở 1
G thuộc cơ sở 5: Gần khu du lịch Bửu Long, cách cơ sở 1 khoảng 800m

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
30/11 01/12 07/12 08/12

Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Gặp mặt 

tân học viên khóa 5

Gặp mặt 

tân học viên khóa 5

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

Gặp mặt 

tân học viên khóa 5

Gặp mặt 

tân học viên khóa 5

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

Tuần 1 Tuần 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG LỊCH HỌC TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN CỦA CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 5 NĂM 2013



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
14/12 15/12 21/12 22/12 28/12 29/12

Triết học Anh văn Triết học Anh văn Triết học

TS Lê Thị Kim Chi
ThS Phạm Thanh 

Bình
TS Lê Thị Kim Chi

ThS Phạm Thanh 

Bình
TS Lê Thị Kim Chi

A301 B304 A301 B304 A301

A301 B304 A301 B304 A301

Triết học Anh văn Triết học Anh văn Triết học

TS Lê Thị Kim Chi ThS Lê Đức Thịnh TS Lê Thị Kim Chi ThS Lê Đức Thịnh TS Lê Thị Kim Chi

A301 B305 A301 B305 A301
A301 B305 A301 B305 A301

Triết học Anh văn Triết học Anh văn Triết học

TS Lê Thị Kim Chi ThS Lê Đức Thịnh TS Lê Thị Kim Chi ThS Lê Đức Thịnh TS Lê Thị Kim Chi

A301 B305 A301 B305 A301

A301 B305 A301 B305 A301

Quản trị học Triết học Quản trị học Triết học Quản trị học Triết học

PGS.TS Nguyễn Thị 

Liên Diệp
TS Lê Thị Kim Chi

PGS.TS Nguyễn Thị 

Liên Diệp
TS Lê Thị Kim Chi

PGS.TS Nguyễn Thị 

Liên Diệp
TS Lê Thị Kim Chi

B203 A301 B203 A301 B203 A301

B203 A301 B203 A301 B203 A301

Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
04/01 05/01 11/01 12/01 18/01 19/01

Anh văn Triết học Anh văn Triết học Anh văn Triết học

ThS Phạm Thanh 

Bình
TS Lê Thị Kim Chi

ThS Phạm Thanh 

Bình
TS Lê Thị Kim Chi

ThS Phạm Thanh 

Bình
THI

B304 A301 B304 A301 B304 B203

B304 A301 B304 A301 B304 N1,2

Anh văn Triết học Anh văn Triết học Anh văn Triết học

ThS Lê Đức Thịnh TS Lê Thị Kim Chi ThS Lê Đức Thịnh TS Lê Thị Kim Chi ThS Lê Đức Thịnh THI

B305 A301 B305 A301 B305 B304, B305
B305 A301 B305 A301 B305 N1,2,3

Anh văn Triết học Anh văn Triết học Anh văn Triết học

ThS Lê Đức Thịnh TS Lê Thị Kim Chi ThS Lê Đức Thịnh TS Lê Thị Kim Chi ThS Lê Đức Thịnh THI

B305 A301 B305 A301 B305 B401, B402, B403

B305 A301 B305 A301 B305 N1,2,3

Quản trị học Triết học Quản trị học Triết học
1) Triết học

2) Quản trị học

PGS.TS Nguyễn Thị 

Liên Diệp
TS Lê Thị Kim Chi

PGS.TS Nguyễn Thị 

Liên Diệp
TS Lê Thị Kim Chi THI

B203 A301 B203 A301 B405, B501

B203 A301 B203 A301 B304, B305

Tuần 7 Tuần 8Tuần 6



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
25/01 26/01 01/02 02/02 08/02 09/02

 Nghỉ tết âm lịch 2014

 Nghỉ tết âm lịch 2014

 Nghỉ tết âm lịch 2014

 Nghỉ tết âm lịch 2014

Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
15/02 16/02 22/02 23/02 01/03 02/03

Anh văn Anh văn Anh văn

ThS Phạm Thanh 

Bình

ThS Phạm Thanh 

Bình

ThS Phạm Thanh 

Bình

B304 B304 B304

B304 B304 B304

Anh văn Anh văn Anh văn

ThS Lê Đức 

Thịnh
ThS Lê Đức Thịnh ThS Lê Đức Thịnh

B305 B305 B305
B305 B305 B305

Anh văn Anh văn Anh văn

ThS Lê Đức 

Thịnh
ThS Lê Đức Thịnh ThS Lê Đức Thịnh

B305 B305 B305

B305 B305 B305

Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
08/03 09/03 15/03 16/03 22/03 23/03

Anh văn Anh văn

ThS Phạm Thanh 

Bình
THI

B304

B304

Anh văn Anh văn

ThS Lê Đức Thịnh THI

B305
B305

Anh văn Anh văn

ThS Lê Đức Thịnh THI

B305

B305

Tuần 16 Tuần 17Tuần 15



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
29/03 30/03 05/04 06/04 12/04 13/04

Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
19/04 20/04 26/04 27/04 03/05 04/05

Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
10/05 11/05 17/05 18/05 24/05 25/05

Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
31/05 01/06 07/06 08/06 14/06 15/06

Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật

21/06 22/06 28/06 29/06 05/07 06/07 12/07 13/07 19/07 20/07 26/07 27/07

Nghỉ tuyển sinh đại học 

 Nghỉ hè

Nghỉ tuyển sinh đại học 

 Nghỉ hè

Nghỉ tuyển sinh đại học 

 Nghỉ hè

Nghỉ tuyển sinh đại học 

 Nghỉ hè

Tuần 34 Tuần 35Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
02/08 03/08 09/08 10/08 16/08 17/08

Tuần 36 Tuần 37 Tuần 38



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
23/08 24/08 30/08 31/08 06/09 07/09

Tuần 39 Tuần 40 Tuần 41



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
13/09 14/09 20/09 21/09 27/09 28/09

Tuyển sinh cao học khóa 5

Tuyển sinh cao học khóa 5

Tuyển sinh cao học khóa 5

Tuyển sinh cao học khóa 5

Tuần 42 Tuần 44Tuần 43



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7
04/10 05/10 11/10 12/10 18/10 19/10 25/10

Tuần 48Tuần 45 Tuần 46 Tuần 47



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
26/10 01/11 02/11 08/11 09/11 15/11 16/11

Tuần 48 Tuần 49 Tuần 50 Tuần 51



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
22/11 23/11 29/11 30/11 06/12 07/12

Tuần 54Tuần 52 Tuần 53



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
13/12 14/12 20/12 21/12 27/12 28/12

Tuần 55 Tuần 56 Tuần 57



Sáng

Chiều

Sáng
Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Quản 

trị kinh 

doanh 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Kế toán 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Môn

Giảng viên 

Phòng

Thứ
Ngày

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Môn 

Giảng viên 

Phòng

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật
03/01 04/01 10/01 11/01 17/01 18/01

Tuần 60Tuần 58 Tuần 59


